
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 12 Tổ 2, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT SÔNG MÃ

0109628603

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 
110KV - Thiết kế kiến trúc công trình - Thiết kế kết cầu công 
trình dân dụng, công nghiệp - Thiết kế cấp thoát nước - môi 
trường nước công trình xây dựng - Thiết kế hệ thống thông 
gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí công trình xây dựng - Thiết 
kế hệ thống điện công trình dân dụng - Giám sát xây dựng và 
hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp: Hạ tầng kỹ 
thuật - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: 
Xây dựng giao thông Cảng - Đường thủy - Giám sát lắp đặt 
thiết bị công trình dân dựng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật - 
Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (trong phạm vi chứng 
chỉ đã đăng ký).

7110

2. Xây dựng nhà để ở 4101

3. Xây dựng nhà không để ở 4102

4. Xây dựng công trình đường sắt 4211

5. Xây dựng công trình đường bộ 4212

6. Xây dựng công trình điện 4221

7. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

8. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

9. Xây dựng công trình công ích khác 4229

10. Xây dựng công trình thủy 4291

11. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

12. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN KỸ 
THUẬT SÔNG MÃ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SONG MA TRADING AND CONSULTING 
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SMTECH CONSULTING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0376866893
Email: luongtruong191189@gmail.co

m

Fax:
Website:

1/4Thời gian đăng từ ngày 11/05/2021 đến ngày 10/06/2021



13. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công 
trình thể thao ngoài trời. - Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: 
đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...).

4299

14. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong 
các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

15. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

16. Trồng cây ăn quả 0121

17. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

18. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

19. Trồng lúa 0111

20. Chăn nuôi gia cầm 0146

21. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

22. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659(Chính)

24. Sản xuất điện 3511

25. Truyền tải và phân phối điện
(Trừ truyền tải và điều độ hệ thống điện Quốc gia)

3512

26. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

27. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác)

4662

28. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện - 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

29. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

30. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

31. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

32. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

33. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

34. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

35. Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và 
xe máy)

2811

36. Sửa chữa thiết bị khác 3319

37. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

2/4Thời gian đăng từ ngày 11/05/2021 đến ngày 10/06/2021



1.800.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRỊNH THỊ 
MAI

Việt 
Nam

P308-Nhà N09B1, 
ĐTMDV Dịch Vọng, 
Phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.260.000.000 70,000 038154000051

2LƯƠNG 
DUY 
TRƯỜNG

Việt 
Nam

Khu phố Đồi Dẻ, Thị 
Trấn Bến Sung, 
Huyện Như Thanh, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

540.000.000 30,000 173325508

38. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

39. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

41. Xuất bản phần mềm 5820

42. Cho thuê xe có động cơ 7710

43. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

44. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

45. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

46. Sửa chữa thiết bị điện 3314

47. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

48. Lắp đặt hệ thống điện 4321

49. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

50. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       173325508
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Khu phố Đồi Dẻ, Thị Trấn Bến Sung, Huyện Như Thanh, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố Đồi Dẻ, Thị Trấn Bến Sung, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Họ và tên:   LƯƠNG DUY TRƯỜNG Nam

19/11/1989 Mường Việt Nam

08/07/2010 Công an tỉnh Thanh Hóa

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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